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Xếp hạng chất lượng cơ sở hạ tầng 
Quốc gia Xếp hạng Điểm số

Hồng Kong 1 6.70 
Singapore 2 6.54 
Hàn Quốc 8 6.08 
Đài Loan 15 5.71 
Malaysia 22 5.46 
Thái Lan 43 4.70 
Trung Quốc 46 4.66 
Indonesia 52 4.52 
Ấn Độ 66 4.22 
Việt Nam 79 3.90 
Philippines 97 3.43 
Lào 102 3.27 
Campuchia 106 3.14 

Nguồn: The Global Competitiveness Report 2017–2018
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Thực trạng cơ sở hạ tầng của Việt Nam

Nguồn: The Global Competitiveness Report 2017–2018

Xếp hạng Điểm
Xếp hạng cơ sở hạ tầng 79 3.9 
Chất lượng tổng thể cơ sở hạ tầng 89 3.6 
Chất lượng đường xá 92 3.4 
Chát lượng hạ tầng đường sắt 59 3.0 
Chất lượng cảng 82 3.7 
Chất lượng hạ tầng cảng hàng không 103 3.8 
Ghế luân chuyển (triệu/tuần) 28 1,355.2 
Chất lượng cung cấp điện 90 4.3 
Đăng ký thuê bao di động (trên 100 dân) 44 128.0 
Số thuê bao cố định (trên 100 dân) 96 5.9 
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Cơ cấu vốn đầu tư ở Việt Nam
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Vốn đầu tư nhà nước trong các ngành 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cấp
 nư

ớc, 
nư

ớc t
hả

i…

Đản
g, c

hính tr
ị, x

ã h
ội

Điện, k
hí đ

ốt…

Vận tả
i, k

ho bãi

GD&ĐT
Y tế

Thông L
n và

 tr
uyề

n th
ông

Giải
 tr

í, n
gh

ệ th
uật

Khoa học c
ông n

gh
ệ

Khai 
kh

oáng

Tài
 ch

ính, b
ảo

 hiểm

Xây
 dựng

Nông, lâ
m, th

ủy s
ản

Tổ
ng s

ố

Hàn
h ch

ính và
 hỗ trợ

Kinh doanh BĐS

Lư
u t

rú,
 ăn

 uố
ng

Thư
ơng

 m
ại

CN ch
ế biến

Hoạt 
động k

hác

2005 2016

Nguồn: Niên giám Thống kê 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cấp
 nư

ớc, 
nư

ớc t
hả

i…

Đản
g, c

hính tr
ị, x

ã h
ội

Điện, k
hí đ

ốt…

Vận tả
i, k

ho bãi

GD&ĐT
Y tế

Thông L
n và

 tr
uyề

n th
ông

Giải
 tr

í, n
gh

ệ th
uật

Khoa học c
ông n

gh
ệ

Khai 
kh

oáng

Tài
 ch

ính, b
ảo

 hiểm

Xây
 dựng

Nông, lâ
m, th

ủy s
ản

Tổ
ng s

ố

Hàn
h ch

ính và
 hỗ trợ

Kinh doanh BĐS

Lư
u t

rú,
 ăn

 uố
ng

Thư
ơng

 m
ại

CN ch
ế biến

Hoạt 
động k

hác

2005 2016



Vốn đầu tư Nhà nước phân theo nguồn
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Vốn đầu tư Nhà nước theo cấp quản lý
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Vốn đầu tư Nhà nước phân theo ngành
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Chi đầu tư bình quân đầu người theo địa phương (2012)

10Nguồn: Dẫn lại WB 2017



11Nguồn: Dẫn lại WB 2017



12Nguồn: WB 2017 Nguồn: Dẫn lại WB 2017



13Nguồn: Dẫn lại WB 2017



Phân loại dự án đầu tư công ở Việt Nam
Dự án quốc gia quan trọng
• Sử dụng vốn từ 10.000 tỉ đồng trở lên
• Ảnh hưởng/tiềm ẩn ảnh hưởng đến môi trường (ví dụ nhà máy điện

hạt nhân)
• Chuyển mục đích sử dụng đất lúa từ 2 vụ trở lên với quy mô từ 500ha
• Di dân, tái định cư từ 20.000 người ở miền núi, từ 50.000 người ở

vùng khác
• Dự án có cơ chế, chính sách đặc biệt cần được QH quyết định

14



Phân loại dự án đầu tư công ở Việt Nam (tt)
Nhóm loại dự án Quy mô vốn dự án 

Nhóm A (tỉ VND)
Quy mô vốn dự án 
Nhóm B (tỉ VND)

Quy mô vốn dự án 
Nhóm C (tỉ VND)

Giao thông (cầu, cảng biển, sân bay, đường sắt, quốc lộ…)

≥ 2300 120 - 2300 < 120

Công nghiệp điện
Khai thác dầu khí
Hóa chất, phân bón, xi măng
Chế tạo máy, luyện kim
Khai thác, chế biến khoáng sản
Xây dựng khu nhà ở

Giao thông khác

≥ 1500 80 - 1500 < 80

Thủy lợi
Cấp thoát nước
Kỹ thuật điện
SX thiết bị thông tin, điện tử
Hóa dược
SX vật liệu
Công trình cơ khí
Bưu chính viễn thông

Nông, lâm, thủy sản

≥ 1000 60 - 1000 < 60Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới
Công nghiệp khác

Y tế, văn hóa, giáo dục

≥ 800 45 - 800 < 45
Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình
Kho tàng
Du lịch, thể dục, thể thao
Xây dựng dân dụng

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Luật Đầu tư công 201415



Phân cấp đầu tư công ở Việt Nam

16

Quốc hội 
quyết định 
chủ trương 

đầu tư

• Chương trình mục tiêu quốc gia
• Dự án quan trọng quốc gia

Chính phủ 
quyết định 
chủ trương 

đầu tư

• Chương trình đầu tư công sử dụng vốn NSTƯ, vốn công trái QG, vốn TPCP, vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa 
đưa vào cân đối NSNN.

Thủ tướng 
quyết định 
chủ trương 

đầu tư

•Dự án đầu tư nhóm A
•DAĐT sử dụng vốn NSTƯ do MTTQVN, cơ quan TƯ của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội quản lý;
•DAĐT khẩn cấp sử dụng vốn NSTƯ của các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
•Chương trình, DAĐT sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các chương trình, dự án khác theo quy định của Chính phủ.

Người 
đứng đầu 
các bộ, cơ 
quan trung 

ương

• Dự án đầu tư nhóm B và nhóm C 
• Chương trình, DAĐT sử dụng vốn ODA do cơ quan mình quản lý 

Hội đồng 
nhân dân 

các cấp

•Quyết định chủ trương ĐT, chương trình ĐT bằng toàn bộ vốn cân đối NSĐP, vốn TPCQĐP và các khoản vốn ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND các cấp;

•HĐND cấp tỉnh thông qua chủ trương đầu tư DA đầu tư nhóm A sử dụng vốn đầu tư công trước khi UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng CP quyết định chủ trương đầu tư;
•Quyết định chủ trương ĐT các DA trọng điểm nhóm B thuộc cấp mình quản lý.

Chủ tịch 
UBND các 

cấp

• Quyết định chủ trương đầu tư DA thuộc cấp mình quản lý.



Sơ đồ quy tr.nh và trách nhiệm thể chế ở địa phương cấp tỉnh

17Nguồn: Dẫn lại WB 2017



Tình trạng đội vốn đầu tư ở Việt Nam

18
Nguồn: Dẫn lại WB 2017



Tình trạng đội vốn đầu tư và chậm tiến độ 
dự án đầu tư ở các nền kinh tế 
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Hiệu quả đầu tư ở Việt Nam
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20Nguồn: Bùi Trinh 2011
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MỘt số kết quả đánh giá gần đây theo khung PIMA

21

Điểm trung bình các chỉ tiêu đánh giá quản lý ĐTC của cả nước

Nguồn: Châu Thúy Phương, MPP19-2019

STT 
Giai 

đoạn 
Chỉ tiêu 

2014 

(quy 

định) 

2014 

(thực 

thi) 

2018 

(quy 

định) 

2018 

(thực 

thi) 

1 

Lậ
p k

ế h
oạc

h 

Các nguyên tắc tài khóa 6,98 6,96 8,24 9,07 

2 Lập kế hoạch quốc gia và ngành 4,89 4,54 6,27 6,06 

3 Sự liên kết giữa các cơ quan 6,67 6,40 8,05 7,70 

4 Thẩm định dự án 4,46 3,66 5,61 4,20 

5 Các nguồn quỹ đầu tư hạ tầng thay thế 5,27 4,42 6,40 6,30 

6 

Ph
ân 

bổ 

Ngân sách đa niên 3,32 3,48 6,71 7,34 

7 Sự toàn diện và thống nhất của ngân sách 6,60 6,23 6,28 6,86 

8 Ngân sách cho đầu tư 5,81 5,80 7,69 8,11 

9 Nguồn vốn dành cho việc bảo trì 4,53 3,52 4,99 4,72 

10 Lựa chọn dự án 6,48 6,34 7,31 6,86 

11 

Th
ực 

hiệ
n 

Đấu thầu 5,84 5,68 6,89 6,41 

12 Sự sẵn có của ngân sách 5,34 5,21 6,92 7,21 

13 Quản lý danh mục đầu tư và giám sát 6,63 5,81 7,47 6,56 

14 Quản lý thi công dự án 7,18 6,37 7,53 7,53 

15 Giám sát tài sản công 6,58 6,22 6,97 6,90 

 

(Ghi chú: khoảng điểm từng mức độ:       Cao, điểm từ trên 6,67 đến 10;       Trung 
bình, điểm từ trên 3,33 đến 6,67;      Thấp, điểm từ 0 đến 3,33).



Nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn đến 2025
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Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 
2021-2025
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Danh mục Dự án kéo dài sang giai đoạn sau
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Thông tin tổng quát của 12 dự án thành phần cao 
tốc Bắc – Nam phía Đông

26Nguồn: Nguyễn Thị Linh Giang, MPP22-LM



Tóm tắt kết quả thẩm định kinh tế của 12 dự án thành phần 
cao tốc Bắc – Nam phía Đông

27

Nguồn: Nguyễn Thị Linh Giang, MPP22-LM



Tóm tắt kết quả thẩm định tài chính của 12 dự án 
thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông
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Nguồn: Nguyễn Thị Linh Giang, MPP22-LM



Phương án đầu tư của 12 dự án thành phần cao tốc 
Bắc – Nam phía Đông theo phương thức PPP
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Cảng nước sâu: Khối lượng hàng và phân bố 

30
Nguồn: FETP
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Sân bay
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Sân bay

33
Nguồn: FETP



Khu kinh tế

34
Nguồn: FETP và cập nhật của tác giả



Đâu là những trục trặc của những dự án 
đầu tư công ở Việt Nam là gì?
• Dự án thiếu hiệu quả
• Rời rạc, thiếu kết nối
• Quy mô nhỏ, manh mún
• Dàn trải
• Thất thoát/tham nhũng
• Chậm tiến độ
• Đấu thầu thiếu cạnh tranh
• Minh bạch thấp 
• Giải ngân chậm 
• Đội vốn đầu tư
• Sợ trách nhiệm?

“Báo cáo Chính phủ về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu 
tư năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vẫn còn rất nhiều 
dự án sử dụng vốn nhà nước có vi phạm, gây thất thoát, lãng 
phí.
Cụ thể, qua kiểm tra, trong năm 2018 đã phát hiện 25 dự án vi 
phạm quy định về thủ tục đầu tư; 54 dự án vi phạm về quản lý 
chất lượng; 422 dự án có thất thoát, lãng phí; 450 dự án phải 
ngừng thực hiện.”

Tổng số dự án sử dụng vốn nhà nước 56.567
Dự án chuyển tiếp 23.618
Dự án khởi công mới 32.949

Dự án chậm tiến độ 1.778
Dự án điều chỉnh đầu tư 2.434

Nguyên nhân điều chỉnh đầu tư Số dự án Tỷ trọng
Quy mô đầu tư 1.147 31.7%
Tiến độ đầu tư 881 24.4%
Điều chỉnh vốn 798 22.1%
Nguyên nhân khác 790 21.8%

Nguyên nhân chậm tiến độ Số dự án Tỷ trọng
Giải phóng mặt bằng 863 35.7%
Thủ tục đầu tư 372 15.4%
Bố trí vốn chậm 278 11.5%
Năng lực chủ đầu tư, nhà thầu 142 5.9%
Nguyên nhân khác 759 31.4%

35



Nguyên nhân sâu xa của những trục trặc đó là gì?
• Năng lực đánh giá, phân tích, quản trị, giám sát dự án của các cơ quan/chủ 

đầu tư kém?
• Chọn lựa dự án không dựa trên các yếu tố kinh tế - kỹ thuật mà do ý chí 

chính trị?
• Động cơ vụ lợi, lợi ích nhóm, tham nhũng?
• Thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan, vai trò điều phối của chính phủ?
• Tình trạng phân mảnh, cát cứ, thiếu hợp tác giữa các địa phương?
• Thiếu minh bạch hóa và cơ chế ràng buộc trách nhiệm giải trình hiệu quả?
• Vai trò và sự tham gia của người dân cũng như các nhóm phản biện hạn 

chế?
• Vấn đề của chung? Quyền tài sản? Phân cấp phân quyền? 
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Làm sao để giải quyết các trục trặc đó?
• Sửa luật đầu tư công theo hướng siết chặt lại các quy định, đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất giữa các quy định liên quan?
• Yêu cầu minh bạch hóa thông tin dự án, bao gồm quy trình đầu xuất, thẩm định, 

lựa chọn dự án, đấu thầu, thực thi, giám sát dự án? 
• Ràng buộc trách nhiệm giải trình của các bên liên quan (cơ quan quản lý, chủ đầu 

tư, nhà thầu, giám sát…)?
• Ràng buộc ngân sách cứng?
• Tăng cường vai trò giám sát của người dân? 
• Áp dụng mô hình quản lý dự án PIMA, WB-PIM
• Thực hiện kiểm toán độc lập?
• Thực thi tốt các thể chế về quyền tài sản, thực thi hợp đồng
• Thực hành nguyên tắc: ai ăn bánh người đó trả tiền?
• Tư nhân hóa/PPP?
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